Hướng dẫn sử dụng Quỹ vốn đối ứng bổ sung (SMF)

Tóm tắt

Quy trình lựa chọn TCTCVM sẽ bao gồm ba bước: Bước 1: Lựa chọn một danh sách dài trên cơ sở các yêu cầu chuyển đổi của NHNN; Bước 2 – Lựa chọn danh sách ngắn các TCTCVM trên cơ sở các tiêu chí tuyển chọn của quý SMF về các mặt quản trị doanh nghiệp, chất lượng danh mục, tính bền vững, khả năng tiếp cận người nghèo; Bước 3 – Cho điểm các TCTCVM. 05 TCTCVM có số điểm cao nhất sẽ được lựa chọn tham gia Quỹ SMF, có xem xét đến sự cân đối giữa các vùng, miền (miền Bắc, Trung và Nam) và các tác động tiềm ẩn đối với việc chính thức hóa các TCTCVM khác mà việc phân bổ nguồn không hoàn lại SMF có thể ảnh hưởng đến. Quỹ SMF, với mức tối đa 150.000 USD đối với một TCTCVM, sẽ hỗ trợ cao nhất 50% chi phí với từng hạng mục hỗ trợ TCTCVM tham gia (i) để tiến hành chuyển đổi; (ii) tăng cường chất lượng danh mục vay; và (iii) tăng cường năng lực thể chế và năng lực hoạt động. Nếu nguồn SMF còn, sẽ lựa chọn thêm các TCTCVM tham gia dự án. 
Các TCTCVM sẽ được thông báo về nguồn vốn trên tại cuộc họp của các bên liên quan.  Các bên liên quan sẽ có một tuần để tham gia đóng góp ý kiến, sau đó, Mẫu đơn đăng ký cấp vốn sẽ được đăng trên trang web của Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Ban QLDA , và thông qua các Nhóm công tác tài chính vi mô (MFWG). Hồ sơ mời thầu sẽ có hiệu lực trong vòng ba mươi (30) ngày và sau đó Ban QLDA với sự giúp đỡ của các chuyên gia tư vấn ADB sẽ bắt đầu quá trình xem xét, chọn lựa tuân theo quy trình gồm 3 bước như đề cập dưới đây. 
Trong vòng 02 tuần sẽ có thông báo về TCTCVM được lựa chọn cùng với thư mời tham gia Quỹ. Tiếp đó  Ban QLDA và TCTCVM được lựa chọn sẽ ký Thỏa thuận thực hiện vốn (GIA) để làm cơ sở tiến hành giải ngân vốn theo từng quý. 
Quy trình 03 bước

Dự án sẽ áp một dụng quy trình gồm 03 bước để lựa chọn TCTCVM. Cụ thể: Bước 1 - Lựa chọn một danh sách dài các TCTCVM trên cơ sở các yêu cầu chuyển đổi của NHNN; Bước 2 – Lựa chọn danh sách ngắn các TCTCVM trên cơ sở các tiêu chí tuyển chọn của quỹ SMF về các mặt quản trị doanh nghiệp, chất lượng danh mục, tính bền vững, khả năng tiếp cận người nghèo; Bước 3 – Cho điểm các TCTCVM. 05 TCTCVM có số điểm cao nhất sẽ được lựa chọn tham gia Quỹ SMF, có xem xét đến sự cân đối giữa các vùng, miền và các tác động tiềm ẩn đối với việc chính thức hóa các TCTCVM khác mà việc phân bổ nguồn không hoàn lại SMF có thể ảnh hưởng đến. 
Các tiêu chí cho quá trình tuyển chọn sẽ được thảo luận dưới đây. 
Bước 1: Lựa chọn một danh sách dài trên cơ sở các yêu cầu chuyển đổi của NHNN
Các TCTCVM có hồ sơ tham dự hoàn toàn tuân thủ Mẫu đơn đăng ký (Phụ lục 7.1) và thỏa mãn các yêu cầu cơ bản sẽ được lựa chọn vào danh sách dài các chương trình tài chính vi mô tiềm năng. Các TCTCVM sẽ được chọn dựa trên các chỉ tiêu sau đây: 
1. Danh mục đầu tư – rủi ro (PAR, 30+) nhỏ hơn 5%

Tỷ lệ PAR ở mức 5% là một tiêu chuẩn quốc tế cho các chương trình tài chính vi mô thể hiện chất lượng danh mục đầu tư tốt của một TCTCVM. Tỷ lệ PAR dưới 5% sẽ hỗ trợ quá trình hoàn vốn/thu hồi vốn hiệu quả của TCTCVM 
2. Ít nhất là tự trang trải chi phí hoạt động 100% (OSS)

Ban QLDA cũng nên kiểm tra tình trạng tài chính tự trang trải của các chương trình tài chính vi mô. OSS là một chỉ số về cách doanh thu của các hoạt động tài chính vi mô này có thể trang trải chi phí hoạt động của nó như thế nào. Vì vậy, chỉ số OSS trên 100% cho thấy TCTCVM hoạt động độc lập và tương lai cũng sẽ hoạt động bền vững. 
3. Có ít nhất 5 tỷ đồng đồng vốn 

Dựa trên các tiêu chí của Ngân hàng Nhà nước, các giấy phép sẽ chỉ được cấp cho các chương trình tài chính vi mô có ít nhất 5 tỷ đồng vốn. Đây là một chỉ số rất quan trọng cho thấy tình hình tài chính của một TCTCVM tham gia Quỹ. Hơn nữa, theo quan điểm của SMF, SMF sẽ chỉ trang trải một nửa chi phí của các chương trình, do vậy TCTCVM cần phải có một nguồn vốn sẵn có để trang trải chi phí chuyển đổi của mình. 
4. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm 

Ba (3) năm kinh nghiệm là một thông số hoạt động của một TCTCVM. Do đó, việc xem xét tiêu chí này chỉ để đảm bảo rằng TCTCVM được cấp phép đã được thành lập và không mới.
5. Có ít nhất 3000 khách hàng vay vốn 
Ban QLDA cũng sẽ kiểm tra các khách hàng hiện tại của các TCTCVM. Con số 3.000 khách hàng cho thấy độ bao phủ hoạt động và khả năng tiếp cận khách hàng của TCTCVM. 
6. Có ít nhất một văn phòng trụ sở chính làm nơi hoạt động của tổ chức 

Việc có một trụ sở chính để hoạt động cho thấy đây là tổ chức đang thực sự hoạt động và có tổ chức. Ngoài ra việc có một trụ sở chính sẽ hỗ trợ đầy đủ và tạo cơ chế cho tổ chức trong các lĩnh vực kế toán, MIS, kiểm soát nội bộ so với những chương trình khác
7. Có mong muốn  trở thành một TCTCVM chính thức

Trên thực tế, chỉ số này rất quan trọng vì Ban QLDA cần phải xác định trong số các TCTCVM trong danh sách dài, TCTCVM nào có mong muốn thực sự chuyển đổi thành một tổ chức TCVM được cấp giấy phép để theo đuổi các hoạt động trong dài hạn. Điều này cũng khuyến kích các tổ chức MFI có định hướng và mục tiêu hoạt động lâu dài.
Bảng 1 dưới đây là một vị dụ về quy trình lựa chọn danh sách dài của 16 TCTCVM.
Bảng 1. Danh sách dài các TCTCVM trên cơ sở các yêu cầu chuyển đổi của NHNN
	STT
	Danh sách TCTCVM
	PAR <5%
	Ít nhất 100% OSS
	Vốn ít nhất 5 tỷ VND
	Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
	Có ít nhất 3000 khách hàng vay vốn
	Có ít nhất một văn phòng đại diện
	Có ý định trở thành TCTCVM

	1
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	/
	/
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Bước 2: Lựa chọn danh sách ngắn các TCTCVM trên cơ sở các tiêu chí tuyển chọn của quỹ SMF về các mặt quản trị doanh nghiệp, chất lượng danh mục, tính bền vững, khả năng tiếp cận người nghèo 
Các TCTCVM nằm trong danh sách lựa chọn dài sẽ tiếp tục được xem xét lựa chọn vào danh sách ngắn Bước 2. Bước này tập trung nhiều hơn vào khả năng của TCTCVM trong về mặt quản trị doanh nghiệp, chất lượng danh mục, tính bền vững, khả năng tiếp cận người nghèo.

Quản trị doanh nghiệp 
Quản trị doanh nghiệp sẽ được kiểm tra ở các mặt như khả năng của ban giám đốc, ban kiểm soát và khả năng quản lý, cũng như làm việc toàn bộ thời gian. Điều này sẽ đảm bảo rằng các TCTCVM hoạt động ổn định và có khả năng lãnh đạo để điều hành chương trình đi đúng hướng. 
Chất lượng danh mục dư nợ (cho vay)
Các bản ghi danh mục (các báo cáo kiểm toán độc lập và báo các tài chính hàng quý) sẽ được kiểm tra trong quá trình xem xét, chọn lựa để xác định chất lượng danh mục dư nợ của TCTCVM. 
Tính bền vững 
Báo cáo kiểm toán độc lập 03 năm liền sẽ được kiểm tra để xem xét tình hình hoạt động tài chính, tính bền vững của TCTCVM. Ngoài ra, quyền sở hữu của TCTCVM sẽ được đánh giá để xác định nguồn vốn của tổ chức 5 tỷ VND theo yêu cầu của NHNN cũng như tính bền vững của TCTCVM. 
Khả năng tiếp cận người nghèo 
Như đề cập ở trên, cơ sở khách hàng hiện có của các TCTCVM sẽ giúp xác định tính khả thi của nó. Hơn nữa, liên quan đến Bước 3, việc tiếp cận cũng sẽ chỉ ra tỷ lệ phần trăm của các khoản cho vay ít hơn US $ 300/5 triệu đồng. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng tiếp cận sâu của các TCTCVM với người nghèo và chỉ ra rằng họ tiếp cận các khách hàng nghèo ở các vùng nông thôn nhiều hơn ở thành thị và ngoại ô.
Bảng 2 là một ví dụ về việc lựa chọn sách ngắn các TCTCVM theo tiêu chí được nêu ở trên. 
Bảng 2. Danh sách ngắn các TCTCVM
	STT
	Tên TCTCVM
	Ban lãnh đạo, ban kiểm soát và  ban giám đốc chuyên trách
	Báo cáo kiểm toán độc lập 3 năm liền
	Quyền sở hữu rõ ràng
	Ít nhất có báo cáo tài chính hàng quý
	Các bản ghi danh mục (ít nhất dưới dạng  excel)
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Bước 3: Cho điểm các TCTCVM 
Bước cuối cùng trong quá trình xem xét, chọn lựa là cho điểm các chỉ số quan trong đã được xác định ở hai bước trên. Tổng điểm của các chỉ số là 1.0. Sau khi tính toán tổng điểm, việc xếp hạng sẽ được thực hiện và dựa trên kết quả của điểm số, trước hết 05 TCTCVM có số điểm cao nhất sẽ được lựa chọn tham gia Quỹ SMF, có xem xét đến sự cân đối giữa các vùng, miền (miền Bắc, Trung và Nam) 
Tiêu chí và điểm tương ứng được nêu dưới đây:

i. Vốn ít nhất đạt 5 tỷ VND 




          - 0.1

ii. Khả năng tành thục của đội quản lý



- 0.2

iii. Tổng dư nợ vốn vay






- 0.1 

iv. (PAR, 30+) nhỏ hơn 5%


                               - 0.2

v. OSS







           - 0.1

vi. Số lượng các khách hàng đang có vay vốn


 - 0.1

vii. Quy mô các khoản vay trung bình


                     - 0.1

viii. Tỷ lệ % các khoản vay dưới  US$300/5triệu VND 

 - 0.1
             1.0

Các TCTCVM được đánh giá trên các mặt quản trị doanh nghiệp, chất lượng danh mục dư nợ, tính bền vững và khả năng tiếp cận người nghèo. Hai tiêu chí đầu tiên xác định chất lượng quản trị doanh nghiệp; OLP và PAR xác định chất lượng danh mục; Tính bền vững được đánh giá thông qua OSS và số lượng khách hàng; Quy mô các khoản vay trung bình và Tỷ lệ phần trăm của các khoản cho vay dưới $ 300/5 triệu đồng xác định khả năng tiếp cận người nghèo. Với cơ cấu này, tổng điểm cho phần Quản trị Doanh nghiệp là 0,3, chất lượng danh mục - 0,3, tính bền vững - 0,2 và khả năng tiếp cậnngười nghèo là 0,2. 

Từ những dữ liệu thu thập được và đưa các tiêu chí về cùng một mặt bằng, Ban QLDA sẽ  xếp hạng nguồn vốn, danh mục các khoản vay còn tồn đọng, OSS, số lượng các khách hàng đang hoạt động và tỷ lệ % các khoản vay dưới US $ 300/5 triệu VNĐ của các TCTCVM dựa trên số liệu thực tế hoặc làm tròn. Tuy nhiên, tỷ lệ PAR và quy mô các khoản vay trung bình sẽ được nhóm lại thành từng khoảng 0,5 một đối với PAR và từng triệu đồng một đối với các khoản vay trung bình.  Cuối cùng, năng lực quản lý sẽ được chấm điểm dựa trên khả năng của các TCTCVM được phân loại từ rất kém (50 điểm) đến xuất sắc (100 điểm).
Khoảng 40% TCTCVM sẽ được lựa chọn từ miền Bắc, 20% từ miền Trung và 40% từ miền Nam. 
Bảng 3 và 4 dưới đây là mẫu cho điểm và xếp hạng lần cuối các TCTCVM và hệ thống điểm tương ứng để các Ban QLDA sử dụng. Trong ví dụ này, các TCTCVM sau được lựa chọn: Miền Bắc: TCTCVM 1 và TCTCVM 8; miền Nam: TCTCVM 2 và TCTCVM 3 và miền Trung: TCTCVM 4. 

Nhìn chung, đây là một quy trình xét chọn có mục tiêu để lựa chọn các TCTCVM tham gia Quỹ. Phương pháp được lựa chọn ở đây rõ ràng cũng hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của NHNN.  


Dựa trên kết quả đánh giá và cho điểm, chắc chắn sẽ lựa chọn được 05 TCTCVM tốt nhất đầu tiên để tham gia Quỹ. 
Bảng 3. Cho điểm các TCTCVM
	
	Quản trị doanh nghiệp
	Chất lượng danh mục
	Tính bền vững
	Khả năng tiếp cận
	

	STT
	TCTCVM
	Vốn tỷ VND (0,1)
	Khả năng quản lý

(0.2)
	OLP (tỷ VNĐ)

(0,1)
	PAR (0,2)
	OSS (0,1)
	Số lượng khách hàng hiện có (0,1)
	Điểm cho khoản vay TB (0,2)
	% các khoản vay dưới US $ 300/5 triệu VNĐ (0,1)
	Tổng điểm
	Xếp hạng
	Vị trí

	1
	1
	193
	90
	520
	100
	160
	134.000
	45
	80
	13.542,30
	1
	Miền Nam

	2
	2
	82,3
	85
	171
	100
	191
	37.094
	70
	90
	3.813,83
	2
	Miền Bắc

	3
	3
	24
	80
	54,8
	100
	160
	16.753
	90
	95
	1.762,68
	4
	Miền Bắc

	4
	4
	18,2
	80
	15,5
	100
	146
	6.275
	90
	90
	708,47
	7
	Miền Trung

	5
	5
	16,1
	80
	19,7
	100
	140
	10.711
	90
	90
	1.151,68
	6
	Châu thổ miền Nam

	6
	6
	5,1
	75
	6,5
	30
	100
	4.477
	90
	90
	512,86
	8
	Miền Bắc

	7
	7
	6,3
	75
	12,1
	100
	100
	4.200
	85
	90
	492,84
	9
	Miền Bắc

	8
	8
	30,7
	60
	71
	0
	100
	14.057
	60
	80
	1.457,87
	5
	Miền Nam

	9
	9
	10
	70
	139
	0
	230
	28.600
	40
	30
	2.922,90
	3
	Miền Nam


Bảng 4. Hệ thống điểm để tính toán 

	PAR (30+)
	Điểm
	Khả năng điều hành
	Điểm
	Quy mô các khoản vay TB  (Triệu VNĐ)
	Điểm

	0 -0.5
	100
	Tuyệt vời
	100
	Từ 9 trở lên
	10

	0.6 - 1.0
	80
	Rất tốt
	90
	8 tới 9
	20

	1.1 - 1.5
	60
	Tốt
	80
	7 tới 8
	30

	1.6 - 2.0
	40
	Trung bình
	70
	6 tới 7
	40

	2.1 - 2.5
	20
	Kém
	60
	5 tới 6
	50

	2.6 - 5.0
	0
	Rất kém
	50
	4 tới 5
	60

	
	
	
	
	3 tới 4
	70

	
	
	
	
	2 tới 3
	80

	
	
	
	
	1 tới 2
	90

	
	
	
	
	Đến 1
	100


           (Ghi chú: Các chỉ số khác (Vốn, OLP, OSS, Số lượng khách hàng, và % các khoản vay dưới US$300/5triệu VND) được cho điểm dựa trên số liệu thực tế.)
Đánh giá ngân sách 


Tổng số tiền tối đa mà từng TCTCVM tham gia được nhận là USD 150.000. Quỹ SMF chỉ được sử dụng để trang trải các chi phí sau:

(a) Cam kết việc chuyển đổi - nâng cấp về IT / MIS và đánh giá hiệu quả tín dụng và quản lý các khoản nợ quá kỳ hạn và các yêu cầu kiểm toán độc lập.

(b) Cải thiện chất lượng danh mục cho vay - cho việc mở rộng chi nhánh và các khoản vay cho người nghèo, phát triển các sản phẩm tiết kiệm và tiến hành kiểm tra, đánh giá thử nghiệm;
(c) Tăng cường năng lực tổ chức và chất lượng hoạt động – chi phí đào tạo và các chi phí liên quan khác cho các khóa đào tạo về lập kế hoạch công ty, thủ tục tín dụng, quản lý rủi ro, quản lý nguồn nhân lực và các yêu cầu báo cáo.
Các chi phí này sẽ được tập trung hơn vào đầu vào phần mềm và phần cứng, phát triển sản phẩm, mở rộng chi nhánh, hỗ trợ kỹ thuật (TA) và chi phí phí đào tạo. Quỹ sẽ không được sử dụng cho việc chi trả lương cho nhân viên, xe máy/ phương tiện đi lại, và/hoặc vốn lưu động/quỹ quay vòng.


Chi phí do các TCTCVM đề xuất sẽ được Quỹ SMF xem xét, đánh giá theo ba lĩnh vực trên và SMF sẽ chỉ hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho mỗi mục. Các TCTCVM tham gia sẽ phải tự trang trải các chi phí còn lại.
Phụ lục 7

Các bước thủ tục tham gia Quỹ SMF

1. Nộp đơn tham gia Quỹ : TCTCVM sẽ nộp đơn xin tham gia Quỹ theo mẫu tại Phụ lục 7.1 cùng với các tài liệu có liên quan cho Ban QLDA. Ban QLDA sẽ xem xét đơn và các tài liệu có liên quan và xác định xem các TCTCVM có đáp ứng được các điều kiện tiên quyết (như đã thảo luận tại Bước 1 và Bước 2) để tham gia Quỹ vốn đối ứng bổ sung (SMF).
2.
 Khảo sát và đánh giá rủi ro: Với sự hỗ trợ của các chuyên gia tài chính vi mô/Trưởng nhóm dự án, các cán bộ chuyên trách của Ban QLDA sẽ tiến hành khảo sát, thẩm định tính hợp lệ của các TCTCVM đã qua Bước 1 (Danh sách dài) và Bước 2 (Danh sách ngắn). Việc khảo sát, thẩm định này bao gồm: khảo sát thực địa, đánh giá điều kiện tài chính và hoạt động của TCTCVM, đánh giả rủi ro của khách hàng đối với TCTCVM, từ đó cho điểm các TCTCVM đã được lựa chọn trong danh sách ngắn tại Bước 3. Một báo cáo về việc khảo sát và dánh giá rủi ro này sẽ làm một phần của file tài liệu về khách hàng của Ban QLDA đối với mỗi TCTCVM.

3.
Chuẩn bị thỏa thuận tham gia Quỹ, Khuyến nghị và Triển khai thực hiện: Với sự hỗ trợ của các chuyên gia tài chính vi mô/Trưởng nhóm dự án, các cán bộ chuyên trách của Ban QLDA sẽ chuẩn bị đề xuất tham gia Quỹ và các khuyến nghị để Ban QLDA phê duyệt. Cán bộ chuyên trách, chuyên gia tài chính vi mô/Trưởng nhóm dự án sẽ dự thảo và thống nhất Thỏa thuận triển khai Quỹ (GIA) như trình bày tại Phụ lục 7.2, trong đó xác định rõ các điều khoản, điều kiện, thỏa ước. Tất cả các hồ sơ xin tham gia Quỹ sẽ được trình lên Ban QLDA để xác nhận. Biên bản hoặc quyết định tại các cuộc họp của Ban QLDA sẽ là sở cứ xác nhận của ban QLDA đối với việc tham gia Quỹ của TCTCVM.

4.
Phê duyệt tham gia Quỹ:  NHNN sẽ đệ trình các xác nhận của Ban QLDA sang ADB để phê duyệt lần cuối, như vậy các TCTCVM đã hoàn tất thủ tục để được nhận vốn từ Quỹ.

5.
Thư chấp thuận: Sau khi được ADB phê duyệt, Ban QLDA sẽ gửi thư chấp thuận cho các TCTCVM được lựa chọn. 

6.
Thỏa thuận triển khai Quỹ:  TCTCVM có trách nhiệm thực hiện GIA đã được chuẩn bị và thống nhất theo 3 bước nêu trên. Như vậy, TCTCVM đã chính thức tham gia Quỹ.
7.
Giải ngân Quỹ:  TCTCVM sẽ nộp đơn xin giải ngân Quỹ (tuân thủ theo Mẫu tại Phụ lục 7.3) cho Ban QLDA trong vòng bảy (7) ngày sau khi nhận được Thư chấp thuận từ Ban QLDA. Ban QLDA sẽ xem xét đơn xin giải ngân Quỹ  và sẽ hỗ trợ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của TCTCVM từ tài khoản tạm giữ của dự án. Ủy quyền thanh toán của Ban QLDA, giấy chuyển tiền, xác nhận đã nhận được tiền của ngân hàng được chỉ định của TCTCVM là các tài liệu chứng minh việc chuyển tiền từ Quỹ SMF đến các TCTCVM tham gia Quỹ. Cuối các, các TCTCVM sẽ xác thực việc nhận được vốn qua việc trình Đơn xác nhận vốn (Phụ lục) 4 cho Ban QLDA trong vòng bảy (7) ngày sau khi nhận được vốn từ quỹ.
8.
Tài khoản tạm giữ: Ngân hàng Nhà nước sẽ (i) duy trì, hoặc phải duy trì, một tài khoản riêng cho quỹ (tài khoản tạm giữ của dự án), (ii) có tài khoản đó và báo cáo tài chính liên quan được kiểm toán hàng năm, phù hợp với tiêu chuẩn kiểm toán được áp dụng bởi bên các kiểm toán viên độc lập có trình độ, kinh nghiệm và điều khoản tham chiếu được chấp thuận của ADB; (iii) cung cấp cho ADB, trong thời gian sớm nhất có thể, nhưng trong bất kỳ trường hợp không muộn hơn sáu (6) tháng sau khi kết thúc mỗi năm tài chính, bản sao có chứng nhận báo cáo kiểm toán tài khoản, báo cáo tài chính và báo cáo của kiểm toán viên, tất cả bằng tiếng Anh; (iv) cung cấp cho ADB các thông tin khác liên quan đến tài khoản tạm giữ và báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán tài khoản đó theo yêu càu hợp lý của ADB tại từng thời điểm.
9.
Kiểm tra và báo cáo: Các TCTCVM tham gia sẽ nộp báo cáo quý cho Ban QLDA (cán bộ chuyên trách dự án) trong đó có cung cấp chi tiết về việc sử dụng Quỹ bao gồm giải ngân và thu hồi các khoản vay, chi tiết danh mục cho vay, chi tiết các khoản tạm ứng và tiết kiệm, và tất cả các dữ liệu tài chính khác theo quy định trong GIA . Các chuyên gia tài chính vi mô/Trưởng nhóm và Cán bộ chuyên trách dự án sẽ giám sát thường xuyên và hàng quý giám sát tại chỗ đối với từng TCTCVM tham gia. Các chuyên gia tài chính vi mô / Trưởng nhóm và cán bộ chuyên trách dự án của Ban QLDA sẽ chuẩn bị và nộp báo cáo quý cho ADB trong đó có cung cấp thông tin tổng hợp về giải ngân quỹ, tình hình sử dụng quỹ của các TCTCVM, tình hình hoạt động tài chính của TCTCVM (giải ngân,thu hồi khoản vay… ), cùng với tất cả các hoạt động liên quan đến tài khoản tạm giữ.

11.
Dưới đây là biểu đồ thể hiện từng bước quy trình từ bướ 1-10 
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Danh mục/Tài liệu














Đơn xin tài trợ Quỹ,


Các tài liệu liên quan














Đơn tham gia Quỹ,


Các tài liệu liên quan











Đơn tham gia Quỹ,


Các tài liệu liên quan


;








Đơn xi tài trợ Quỹ,




















Quyết định và xác nhân đơn xin tài trợ Quỹ 




















TCTCVM chuẩn bị và nộp đơn xin tài trợ Quỹ cho Ban QLDA

















Ban QLDA nhận và xem xét tính tuân thủ chung của các đơn tham dự 














Cán bộ chuyên trách và chuyên gia ADB khảo sát và đánh giá theo Bước 1, Bước 2 và Bước 3 











TCTCVM, cán bộ chuyên trách và chuyên gia ADB Chuẩn bị GIA và Khuyến nghị

















Ban QLDA chuẩn bị khuyến nghị và gửi quyết định cho ADB phê duyệt 


Sau khi ADB chấp thuậnl, MFI đã sẵn sàng nhận vốn

















TCTCVM




















Ban QLDA với sự trợ giúp của chuyên gia ADB














Ban QLDA với sự trợ giúp của chuyên gia ADB














Ban QLDA với sự trợ giúp của chuyên gia ADB

















Ban QLDA 








Bắt đầu





Thực hiện





    Hoạt động/định nghĩa





Biểu đồ








Nộp đơn tham gia Quỹ





Kiểm tra đơn nộp tham gia





Khảo sát và đánh giá





Chuẩn bị GIA


Và Khuyến nghị





Ban QLDA xác nhận
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Thư chấp thuận

















Ký GIA

















Đơn xin giải ngân Quỹ














Chuyển tiền














Báo cáo kiểm tra và chất lượng;


Báo cáo ngân hàng, các giao dịch kế toán trong tài khoản của BQLDA với tài khoản tiền tài trợ

















Ban QLDA gửi đơn chấp thuận cho TCTCVM


TCTCVM đồng ký thư chấp thuận trong vòng 7 ngày 

















TCTCVM cung cấp các tài liệu yêu cầu;


Ban QLDA và TCTCVM triển khai GIA  











TCTCVM nộp đơn xin giải ngân Quỹ trong vòng 7 ngày sau khi ký thỏa thuận quỹ 


Cán bộ dự án xem xét đơn











Cán bộ kết toán của BQLDA chuẩn bị thủ tục giải ngân khoản tài trợ trình lên BQLDA;


BQLDA chuyển khoản tiền tài trợ vào tài khoản của TCTCVM





TCTCVM nộp báo cáo Quý;


Ban QLDA và chuyên gia ADB kiểm tra chất lượng hoạt động chung của TCTCVM  


Ban QLDA và chuyên gia ADB chuẩn bị và trình báo cáo định kỳ cho ADB




















and submit periodic reports to ADB on uses of funds and standing of imprest account. 






































Ban QLDA và TCTCVM

















Ban QLDA với sự trợ giúp của chuyên gia ADB


và TCTCVM











TCTCVM, cán bộ chuyên trách dự án với sự trợ giúp của chuyên gia ADB











Cán bộ hành chính Ban QLDA và NHNN














Ban QLDA và chuyên gia ADB
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Thực hiện





     Hoạt động/định nghĩa








Danh mục/Tài liệu








Biểu đò





Thư chấp thuận
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Giám sát & Báo cáo 





Giải ngân khoản tài trợ





Mẫu đơn xin giải ngân





Thoả thuận thực hiện khoản tài trợ
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